
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCHT21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,770,000

1 66DCHT20967 BÙI THỌ ANH 26/06/1997 2.2 F 2.8 F 6.6 C+ 5.1 D+ 3.4 F 1.0 F 2.8 F 5 75,000

2 66DCHT20657 ĐỖ THỊ LAN ANH 29/03/1997 7.6 B 8.9 A 8.2 B+ 4.0 D 6.5 C+ 5.3 D+ 7.6 B 0 0

3 66DCHT21095 ĐẶNG TUẤN ANH 09/10/1997 2.9 F 3.8 F 5.1 D+ 4.6 D 3.3 F 3.2 F 6.1 C+ 4 60,000

4 66DCHT20331 PHẠM THẾ ANH 20/07/1997 1.5 F 0.0 F 5.9 C 2.6 F 3.3 F 1.0 F 5.7 C 4 60,000

5 66DCHT21276 KHUẤT VĂN BẮC 19/10/1997 1.7 F 0.8 F 5.6 C 3.6 F 6.1 C+ 0.0 F 4.3 D 3 45,000

6 66DCHT20797 ĐỖ TỰ BÌNH 30/06/1997 5.2 D+ 3.4 F 5.7 C 5.3 D+ 3.3 F 2.4 F 6.4 C+ 3 45,000

7 66DCHT21163 TRỊNH QUỐC DŨNG 12/02/1997 4.6 D 3.8 F 5.2 D+ 3.3 F 3.9 F 1.1 F 6.0 C+ 4 60,000

8 66DCHT20753 NGUYỄN ĐỨC DUY 24/11/1997 7.8 B 5.3 D+ 6.7 C+ 5.1 D+ 7.4 B 4.8 D 5.1 D+ 0 0

9 66DCHT20465 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 16/06/1997 4.1 D 2.7 F 5.3 D+ 3.3 F 3.3 F 2.2 F 5.0 D+ 4 60,000

10 66DCHT20167 NGUYỄN ANH ĐỨC 09/02/1997 4.8 D 3.2 F 4.6 D 5.2 D+ 6.4 C+ 1.6 F 5.0 D+ 2 30,000

11 66DCHT20468 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 14/02/1997 4.5 D 6.9 C+ 8.1 B+ 5.4 D+ 6.2 C+ 5.0 D+ 6.6 C+ 0 0

12 66DCHT21330 BÙI TUẤN ĐẠT 04/08/1997 8.4 B+ 9.9 A 8.2 B+ 6.8 C+ 5.5 C 8.9 A 6.3 C+ 0 0

13 66DCHT20782 ĐỖ THÀNH ĐẠT 22/10/1997 1.3 F 1.0 F 3.1 F 2.3 F 4.0 D 0.0 F 2.2 F 5 75,000

14 66DCHT21029 LÊ VĂN ĐẠT 24/09/1997 3.4 F 3.0 F 6.6 C+ 4.0 D 3.3 F 1.7 F 3.5 F 5 75,000

15 64DCMT3001 Lê Minh Đức 14/05/1995 5.4 D+ 3.0 F 7.3 B 5.7 C 6.3 C+ 3.9 F 2 30,000

16 66DCHT20222 NGÔ THỊ TRÀ GIANG 22/08/1997 5.2 D+ 4.8 D 7.5 B 5.9 C 5.8 C 1.7 F 5.9 C 1 15,000

17 66DCHT21104 NGUYỄN MINH HIẾU 10/10/1997 2.1 F 0.1 F 2.1 F 2.1 F 0.0 F 4 60,000

18 66DCHT20766 ĐỖ THỊ HOA 04/08/1997 6.5 C+ 8.3 B+ 8.9 A 4.7 D 6.5 C+ 7.7 B 8.6 A 0 0

19 66DCHT20906 BÙI CÔNG HUY 01/06/1997 5.1 D+ 5.1 D+ 7.3 B 6.8 C+ 3.3 F 3.2 F 7.1 B 2 30,000

20 66DCHT20052 TRẦN QUANG HUY 14/10/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

21 66DCHT23016 TRẦN QUANG HƯNG 09/11/1997 2.9 F 2.3 F 7.2 B 4.0 D 3.1 F 3.0 F 3.3 F 5 75,000

22 66DCHT20777 LÊ THẾ KHIẾT 04/07/1997 3.9 F 2.5 F 7.3 B 6.1 C+ 5.8 C 3.0 F 4.8 D 3 45,000

23 66DCHT20778 NGUYỄN DANH KHOA 07/07/1997 4.5 D 3.9 F 6.4 C+ 6.1 C+ 4.7 D 5.0 D+ 5.5 C 1 15,000

24 66DCHT20175 NGUYỄN CAO SƠN LÂM 04/02/1997 2.7 F 2.2 F 5.2 D+ 4.7 D 2.9 F 1.5 F 3.9 F 5 75,000

25 66DCHT20134 NGUYỄN THÀNH LỘC 27/11/1997 2.8 F 5.2 D+ 4.5 D 4.7 D 2.9 F 2.5 F 2.2 F 4 60,000

26 66DCHT21304 ĐOÀN TRẦN MINH 22/09/1996 4.2 D 7.8 B 8.7 A 3.8 F 2.3 F 3.2 F 6.2 C+ 3 45,000

27 66DCHT21312 PHẠM THỊ MẾN 03/12/1997 9.3 A 9.0 A 9.1 A 7.7 B 7.8 B 9.3 A 7.6 B 0 0

28 66DCHT21201 TRẦN PHƯƠNG NAM 20/05/1997 4.4 D 2.9 F 3.1 F 7.3 B 3.0 F 3.5 F 4.7 D 4 60,000

29 66DCHT20684 NGUYỄN THIÊN NGỌC 20/01/1996 4.6 D 5.2 D+ 6.6 C+ 4.5 D 5.5 C 3.6 F 6.1 C+ 1 15,000

30 66DCHT20553 NGUYỄN HỒNG PHONG 12/12/1997 4.3 D 2.8 F 5.1 D+ 3.8 F 2.0 F 1.3 F 4.3 D 4 60,000

31 66DCHT21206 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 29/07/1997 7.1 B 4.5 D 9.1 A 6.8 C+ 5.1 D+ 6.5 C+ 5.7 C 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,770,000
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32 66DCHT20227 MAI HỒNG QUANG 23/10/1997 4.9 D 3.1 F 5.2 D+ 5.1 D+ 3.4 F 2.2 F 3.9 F 4 60,000

33 66DCHT20674 LÊ HƯƠNG QUỲNH 21/11/1997 7.8 B 7.5 B 7.5 B 5.1 D+ 7.9 B 6.1 C+ 5.5 C 0 0

34 66DCHT20190 ĐỖ ĐỨC SƠN 17/09/1997 5.4 D+ 6.1 C+ 7.9 B 5.9 C 7.5 B 3.0 F 5.4 D+ 1 15,000

35 66DCHT21162 PHẠM THÁI SƠN 28/07/1997 5.8 C 4.7 D 5.2 D+ 3.8 F 6.4 C+ 1.6 F 5.7 C 2 30,000

36 66DCHT20818 NGUYỄN VĂN TÁM 21/01/1997 3.6 F 5.5 C 5.9 C 4.5 D 3.4 F 6.2 C+ 5.5 C 2 30,000

37 66DCHT20220 NGUYỄN ĐỨC THANH 07/12/1997 4.0 D 0.0 F 5.8 C 3.7 F 4.7 D 1.1 F 2.2 F 3 45,000

38 66DCHT20452 ĐỖ TRƯỜNG THÀNH 17/06/1997 4.6 D 3.1 F 5.4 D+ 5.1 D+ 3.4 F 4.0 D 4.8 D 2 30,000

39 66DCHT20102 MAI TIẾN THẮNG 30/12/1997 4.6 D 8.6 A 6.5 C+ 5.1 D+ 4.0 D 4.1 D 5.0 D+ 0 0

40 66DCHT20585 ĐỖ THỊ THẢO 23/11/1997 6.1 C+ 6.3 C+ 9.1 A 9.1 A 7.6 B 6.9 C+ 7.1 B 0 0

41 66DCHT20721 NGUYỄN THỊ THƠM 29/08/1997 6.5 C+ 6.8 C+ 8.2 B+ 8.2 B+ 6.9 C+ 8.2 B+ 7.9 B 0 0

42 66DCHT21110 DƯƠNG TIẾN THƯỞNG 02/12/1996 2.8 F 4.6 D 8.9 A 5.4 D+ 5.5 C 5.7 C 5.6 C 1 15,000

43 66DCHT20525 NGUYỄN THẾ TIẾN 11/01/1997 3.6 F 3.9 F 5.3 D+ 3.9 F 3.1 F 2.0 F 4.3 D 5 75,000

44 66DCHT20483 TẠ MẠNH TIỀN 04/02/1997 4.4 D 2.9 F 7.4 B 7.4 B 3.1 F 4.0 D 7.7 B 2 30,000

45 66DCHT20396 VŨ XUÂN TIỆP 21/10/1995 5.5 C 7.2 B 8.4 B+ 6.3 C+ 4.4 D 7.7 B 8.6 A 0 0

46 66DCHT20947 LÊ THỊ THU TRÀ 01/09/1996 5.8 C 8.4 B+ 8.4 B+ 4.7 D 7.9 B 9.2 A 7.5 B 0 0

47 66DCHT21329 BÙI THÙY TRANG 06/08/1996 6.2 C+ 7.6 B 9.1 A 8.2 B+ 8.3 B+ 7.3 B 8.1 B+ 0 0

48 66DCHT20174 TRƯƠNG THỊ HÀ TRANG 18/04/1997 7.2 B 8.5 A 9.1 A 7.5 B 5.5 C 8.6 A 7.9 B 0 0

49 66DCHT21324 TRẦN LƯƠNG NGỌC TRÂM 10/06/1997 5.2 D+ 9.3 A 8.2 B+ 7.5 B 4.8 D 2.7 F 6.1 C+ 1 15,000

50 66DCHT21223 NGUYỄN THẾ TRỊNH 28/05/1997 5.7 C 6.9 C+ 8.9 A 6.1 C+ 6.5 C+ 6.2 C+ 6.8 C+ 0 0

51 66DCHT20310 DƯƠNG ĐỨC TRUNG 02/07/1997 3.1 F 2.8 F 6.0 C+ 5.4 D+ 3.4 F 2.0 F 4.3 D 4 60,000

52 66DCHT20756 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG TRUNG 15/07/1997 0.0 F 3.4 F 3.1 F 5.8 C 3.1 F 1.0 F 4 60,000

53 66DCHT20911 LÊ VĂN TRƯỜNG 17/12/1996 2.0 F 3.2 F 3.2 F 4.6 D 2.7 F 5.9 C 4.1 D 4 60,000

54 66DCHT20999 NGUYỄN MINH TÚ 29/03/1997 4.9 D 5.5 C 6.0 C+ 4.0 D 4.4 D 2.4 F 5.7 C 1 15,000

55 66DCHT20975 NGUYỄN VĂN TUẤN 20/12/1997 8.0 B+ 9.2 A 8.9 A 9.1 A 8.6 A 7.0 B 8.0 B+ 0 0

56 66DCHT20431 NGUYỄN THANH TÙNG 31/01/1997 2.6 F 4.8 D 5.1 D+ 2.3 F 2.3 F 1.3 F 4.6 D 4 60,000

57 66DCHT20878 BÙI VĂN TUYÊN 27/09/1997 8.2 B+ 8.4 B+ 8.9 A 8.4 B+ 7.2 B 8.9 A 8.1 B+ 0 0


